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(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày      tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Dân 

tộc 
KV ĐT 

Ngành đào 

tạo 
Điểm xét tuyển Điểm 

ƯT 

  

Tổng 

  
I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII HKIII HKIV HKV 

1 MA XU JIM  

Nữ 23/6/2005 Chu Ru KV1 01 Cao đẳng Dược 7.3 7.5 7.2 7.6 7.4 2.75 39.75 

2 HUỲNH NGỌC THIỆN  

Nam 21/4/2005 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 6.3 7 6.3 6.7 7.1 0.25 33.65 

3 Y DƯƠNG  

Nữ 3/3/2005 Xê Đăng KV1 01 Cao đẳng Dược 4.9 5.3 5.2 5.8 5.7 2.75 29.65 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn   Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

4 TRẦN THỊ BẢO NGÂN  

Nữ 13/2/2002 Kinh KV1   Cao đẳng Dược 6.6 7.8 8.1 
    

0.75 
23.25 

5 LƠ MU K BIẾU  

Nữ 27/10/2005 Cơ-ho KV1 01 Cao đẳng Dược 6.3 6.2 7.2     2.75 
22.45 

 Danh sách này có 05 thí sinh trúng tuyển./. 

  

 

 

    

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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